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* Năng suất sinh học là

O khối lượng chất khô được tích lũy được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây

O khối lượng chất khô được tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây

O khối lượng chất khô được tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây

O khối lượng chất khô được tích lũy được mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây

* Pha sáng của quang hợp là 

 O pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH .

 O pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong NADPH .

 O pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng của  các liên kết hoá học trong ATP và NADPH .

 O pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP.

* Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá thích nghi với chức năng quang hợp là

O có cuống lá        

O có diện tích bề mặt lá lớn  

O hệ thống gân lá dày đặc     
O phiến lá mỏng   
* Quá trình nào được xem là một cách khử độc cho tế bào?

O Khử nitrat
   O Hình thành nitric
       O Tạo amôniac
O Tạo amit

* Enzim nitrôgenaza trong vi khuẩn cố định đạm có tác dụng

O bẻ gãy liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử nitơ trong N2.


O khử nitrat thành amôni

O chuyển vị amin từ axit amin sang một axit xêtô.


O hình thành amit từ NH3 và axit amin đicacbôxilic


*  Về mặt chuyển hóa năng lượng, quang hợp là quá trình

O chuyển hóa năng sang quang năng.

O chuyển quang năng sang hóa năng


O chuyển quang năng sang nhiệt năng.

O chuyển nhiệt năng sang động năng.

* Quá trình nào sau đây không phải là cách mà thực vật sử dụng để đồng hóa NH3?

O Amin hóa trực tiếp các axít xêtô


     O Tạo thành muối amôn

O Chuyển vị amin tạo thành các axít amin khác nhau
     O Hình thành amít

* Phản nitrat là quá trình

O biến đổi NO3 thành NH3

              O biến đổi NO2  thành NO3
O làm mất NO3 trong đất(qua rửa trôi
O biến đổi NO3 thành N2 bởi các vsv
* Trồng các loài cây họ đậu để cài tạo đất vì

O Đây là cây ngắn ngày nên nhanh chóng thu họach

O Chúng có vi khuẩn cố định photpho cộng sinh ở rễ nên có thể bổ sung lân cho đất

O Chúng có vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh ở rễ nên có thể bổ sung đạm cho đất

O Ít phải chi phí bón phân

* Các thực vật nào sau đây cố định CO2 bằng con đường CAM?

O Dứa, xương rồng, thuốc bỏng               O Dứa, mía, xương rồng

O Lúa, khoai, sắn                                      O Lúa, dứa, mía

* Cách bón phân cho cây gồm có:

O nhu cầu dinh dưỡng của cây, khả năng cung cấp của đất, hệ số sử dụng phân bón.

O dấu diệu bên ngoài của lá cây.

O bón thúc, bón lót, bón qua lá của cây.

O đúng loại, đúng lượng, đúng cách, đúng lúc
* Để bón phân đủ lượng cho cây trồng ta căn cứ vào
O nhu cầu dinh dưỡng của cây, khả năng cung cấp của đất, hệ số sử dụng phân bón.

O dấu diệu bên ngoài của lá cây.

O bón thúc, bón lót, bón qua lá của cây.

O đúng loại, đúng lượng, đúng cách, đúng lúc
* Khi lá cây bị vàng (do thiếu chất diệp lục, nhóm nguyên tố khoáng nào liên quan đến hiện tượng này?

O P, K, Fe.         O S, P, K.           O N, K, Mn.              O N, Mg, Fe.           

* Mô tả nào sau đây KHÔNG đúng với khái niệm quang hợp?

O Tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng

O Tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vơ cơ

O Đồng hóa cacbon của cây xanh dưới tác dụng của ánh sáng

O Tạo ra chất hữu cơ chỉ nhờ quang năng

* Phản ứng nào sau đây đúng với quá trình khử nitrat ở mô thực vật ?

O NO3- ( NH4+ ( NO2-


O  NO2- ( NO3- ( NH4+ 

O NH4+ ( NO3- ( NO2- 


O  NO3- (  NO2-  (   NH4+ 

* Tăng cường độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng nhưng chưa đạt tới điểm bão hoà ánh sáng thì
O cường độ quang hợp tăng dần tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

O cường độ quang hợp giảm dần tỉ lệ nghịch với cường độ ánh sáng.

O cường độ quang hợp không thay đổi .

O cường độ quang hợp tăng sau đó giảm nhanh

* Đặc điểm của thực vật CAM khác với thực vật C3 và thực vật C4 là

O Chỉ có 1 lục lạp trong tế bào mô giậu

O Có 2 lọai lục lạp: lọai trong tế bào mô giậu và lọai trong tế bào bao bó mạch

O Enzim xúc tác cố định CO2 là RDP – caccôxilaza

O Quá trình cố định CO2 xảy ra vào ban đêm

* Những nguyên liệu nào của pha sáng được pha tối dùng để khử CO2?

O NADPH, O2.

O ATP, O2. 
O ATP, NADPH.
              O CO2, H2O.

* Sơ đồ nào sau đây biểu thị cho giai đọan đường phân ?

O Glucôzơ  (  axít lactic


O Glucôzơ ( Côenzim A

O Axit piruvic ( Côenzim A

O Glucôzơ ( Axit piruvic

* Trong tế bào chất xảy ra họat động nào sau đây ?

O Đường phân



O Chu trình Crép

O Chuỗi truyền điện tử


O Quang phân li nước trong quang hợp.
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* Quá trình hô hấp sáng xảy ra đồng thời với quang hợp sẽ

O thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây

O cung cấp sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp prôtêin

O gây lãng phí sản phẩm quang hợp          
O tiết kiệm năng lượng
* Nếu tăng nồng độ CO2 trong không khí thì hô hấp giảm. Vì: 


O Nồng độ CO2 tăng làm giảm nồng độ O2.


O Nồng độ CO​​2 tăng làm tăng nồng độ O2.


O Nồng độ CO​​2 tăng làm cho quá trình thải CO2 của cơ thể tăng


O Nồng độ CO​​2 trong môi trường cao sẽ ức chế thải CO2 của cơ thể 

* Một phân tử glucose khi hô hấp hiếu khí sẽ giải phóng năng lượng là:


O 2 ATP.
    O 34 ATP.           O 36 ATP.               O 38 ATP.

* Một phân tử glucôzơ qua phân giải hiếu khí giải phóng

O 1 phân tử CO2.     
O 3 phân tử CO2.     
O 6 phân tử CO2.     
O 36 phân tử CO2.

* Chu trình Crep trong hô hấp hiếu khí xảy ra ở

O màng trong nguyên sinh chất. 
O chất nền của ti thể.

O màng trong của ti thể.
      
O diệp lục
* Năng suất kinh tế là

O toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với đời sống con người

O 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với đời sống con người

O 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với đời sống con người

O một phần năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với đời sống con người

* Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

O Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất cây trồng

O Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất cây trồng

O Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất cây trồng

O Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng

* Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là

 O  C6H12O6  +   6O2     (     6CO2   +   6 H2O   + Năng lượng (nhiệt + ATP) 

 O  C6H12O6  +   O2       (     CO2   +   H2O   + Năng lượng (nhiệt + ATP).    

 O  C6H12O6  +   6O2     (      6CO2   +  6 H2O .  

 O  C6H12O6  +   12O2   (      12CO2   +  12 H2O   + Năng lượng (nhiệt + ATP) . 

* Nhiều nghiên cứu cho thấy, cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng

O xanh lục

O vàng

O đỏ

O xanh tím

* Phát biểu nào không đúng khi nói về các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp?

O CO2 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp.

O Cường độ ánh sáng càng tăng cao thì cường độ quang hợp tăng mạnh.

O Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha sáng và pha tối.

O Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với việc cung cấp H+ và êlectron cho phản ứng sáng.

* Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

O Hấp thụ thụ động.     
O Hấp thụ chủ động.     
O Khuếch tán.     

O Thẩm thấu.

* Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây: Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp. . . . . . . . . ; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp. . . . . . . . .  . . . . .
O Tăng dần/giảm dần


O Giảm dần/tăng dần


O Tăng dần/tăng dần


O Giảm dần/giảm dần
* Nội dung nào sau đây nói về cơ chế hấp thụ khoáng là không đúng?

O Muối khoáng được hấp thụ từ đất vào cây qua 2 cơ chế là thụ động và chủ động.

O Các chất khoáng được hấp thụ từ đất vào rễ cùng chiều građien nồng độ, không cần năng lượng gọi là cơ chế thụ động.

O Các chất khoáng được hấp thụ từ đất vào rễ ngược chiều građien nồng độ, cần tiêu tốn năng lượng gọi là cơ chế chủ động.

O Các chất khoáng được hấp thụ vào rễ cây từ nơi có nồng độ ion thấp đến nơi có nồng độ ion cao, không cần tiêu tốn năng lượng gọi là là chế thụ động.

* Nguyên tố khoáng nào chủ yếu đóng vai trò cấu trúc tế bào?

O Nitơ, photpho, lưu huỳnh.               O Nitơ, canxi, sắt.

O Sắt, đồng, kẽm.                                O Mangan, Clo, kali.

* Nhân tố ngoại cảnh nào vừa ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước ở rễ vừa ảnh hưởng đến thoát hơi nước ở lá?

O Ánh sáng.        O Nhiệt độ.           O Độ ẩm.           O Dinh dưỡng khoáng.
* Để bón phân đúng thời kì cho cây trồng ta căn cứ vào:

O nhu cầu dinh dưỡng của cây, khả năng cung cấp của đất.

O dấu diệu bên ngoài của lá cây.

O bón thúc, bón lót, bón qua lá của cây.

O đúng loại, đúng lượng, đúng cách, đúng lúc
* Điểm bù CO2 là

O nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

O nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau.

O nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp dạt cao nhất.

O nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn.

* Trong điều kiện có mặt oxi, hô hấp bao gồm các giai đoạn sau.

O Giai đoạn đường phân, hô hấp hiếu khí. 

O Hô hấp hiếu khí.

O Giai đoạn đường phân, hô hấp kị khí.

O Hô hấp kị khí.

* Nếu hàm lượng CO2 trong môi trường tăng cao thì sẽ dẫn đến

O hô hấp tăng cường. 

O hô hấp bị ức chế. 

O thuận lợi cho hô hấp.  

O quang hợp bị ức chế.

* Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là

O chỉ mở ra khi tiến hành quang hợp để hấp thụ CO2 vào ban ngày

O chỉ đóng vào giữa trưa khi nhiệt độ quá cao làm hạn chế sự mất nước
O đóng vào ban ngày và chỉ mở vào ban đêm

O đóng vào ban đêm và chỉ mở vào ban ngày
